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2023

1 2351060004 LÂM PHƯỚC DỊ 24/02/2005 2023 CQ 3.666667 100 Xuất sắc 6,528,000 100% 6,528,000

2 2351060014 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 05/12/2005 2023 CQ 4.000000 84.00 Giỏi 6,528,000 70% 4,569,600

3 2351060016 NGUYỄN THÀNH LỘC 12/02/2005 2023 CQ 4.000000 82.00 Giỏi 6,528,000 70% 4,569,600

4 2351060005 GIANG THIỆN DOANH 03/09/2005 2023 CQ 3.666667 85.00 Giỏi 6,528,000 70% 4,569,600

5 2351060036 VÕ MINH TIẾN 03/01/2005 2023 CQ 3.666667 82.00 Giỏi 6,528,000 70% 4,569,600

6 2351060031 NGUYỄN THẢO QUYÊN 03/09/2005 2023 CQ 3.666667 84.00 Giỏi 6,528,000 70% 4,569,600

2024

1 2451062019 Trần Đăng Khoa 20/09/2006 2024 CQ 3.714286 86.00 Giỏi 9,346,000 70% 6,542,200

2 2451062020 Nguyễn Minh Khôi 10/08/2006 2024 CQ 3.500000 88.00 Giỏi 9,346,000 70% 6,542,200

3 2451060007 Võ Ngọc Trâm 12/09/2006 2024 CQ 3.392857 88.00 Giỏi 9,346,000 70% 6,542,200

4 2451062002 Nguyễn Thị Kim Anh 04/03/2006 2024 CQ 3.642857 78.00 Khá 9,346,000 50% 4,673,000

5 2451062011 Trần Ngọc Hân 18/09/2006 2024 CQ 3.607143 74.00 Khá 9,346,000 50% 4,673,000

6 2451062036 Nguyễn Quang Thành 13/10/2006 2024 CQ 3.428571 77.00 Khá 9,346,000 50% 4,673,000

7 2451060001 Lê Nguyễn Đức Anh 30/03/2006 2024 CQ 3.428571 75.00 Khá 9,346,000 50% 4,673,000

8 2451062013 Đinh Huy Hoàng 26/01/2006 2024 CQ 3.392857 71.00 Khá 9,346,000 50% 4,673,000

9 2451062026 Nguyễn Bùi Yến Nhi 01/01/2005 2024 CQ 3.214286 78.00 Khá 9,346,000 50% 4,673,000
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2025

1 2551060017 Phạm Gia Huy 11/07/2007 2025 CQ 3.800000 80.00 Giỏi 8,680,000 70% 6,076,000

2 2551060074 Trần Thị Ánh Tuyết 14/05/2007 2025 CQ 3.200000 83.00 Giỏi 8,680,000 70% 6,076,000

3 2551060024 Tô Anh Khoa 15/11/2007 2025 CQ 4.000000 68.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

4 2551060071 Đỗ Cao Trí 24/01/2007 2025 CQ 3.800000 65.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

5 2551060041 Bùi Thị Khánh Ngọc 17/11/2007 2025 CQ 3.450000 70.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

6 2551060009 Huỳnh Nguyễn Trà Giang 05/06/2007 2025 CQ 3.050000 90.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

7 2551060015 Phan Huỳnh Huy Hoàng 26/03/2007 2025 CQ 3.000000 78.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

8 2551060033 Huỳnh Văn Thế Luân 30/09/2007 2025 CQ 2.500000 93.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

9 2551060014 Nguyễn Thị Minh Hiền 10/10/2007 2025 CQ 2.500000 65.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

10 2551060039 Nguyễn Kim Ngân 27/12/2007 2025 CQ 2.500000 75.00 Khá 8,680,000 50% 4,340,000

Xuất sắc: 1 Sinh viên 25

Giỏi: 10 Sinh viên 123,912,600 đồng

Khá: 14 Sinh viên

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

KT.HIỆU TRƯỞNG LÃNH ĐẠO PHÒNG CTSVTT

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu chín trăm mười hai ngàn sáu trăm đồng)
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